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Phụ lục 01. Bảng dự báo quy mô đất đai phân kỳ 5 năm trong giai đoạn 2021 - 2030 xã Vạn Thủy
(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)               
(Đơn vị tính: ha)         
	Thứ tự
	Mục đích sử dụng
	Năm 2022
	Đến 2025
	Đến 2030
	Tỷ lệ 

	
	
	Quy mô (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tăng (+) 
giảm (-)
	Diện tích (ha)
	Tăng (+) 
giảm (-)
	(%)

	 
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	4.047,20
	100,00
	4.047,20
	0,00
	4.047,20
	0,00
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	3.859,12
	95,35
	3.848,06
	-11,06
	3.832,80
	-26,32
	94,70

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	352,09
	8,70
	351,13
	-0,96
	349,80
	-2,29
	8,64

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	260,45
	6,44
	257,53
	-2,92
	253,50
	-6,95
	6,26

	1.1.1.1
	   Đất trồng lúa 
	146,33
	3,62
	155,75
	9,42
	168,77
	22,44
	4,17

	1.1.1.2
	   Đất trồng cây hàng năm khác
	114,12
	2,82
	101,78
	-12,34
	84,73
	-29,39
	2,09

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	91,64
	2,26
	93,60
	1,96
	96,29
	4,65
	2,38

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	3.503,01
	86,55
	3.493,37
	-9,64
	3.480,06
	-22,95
	85,99

	1.2.1
	  Đất rừng sản xuất
	2.942,30
	72,70
	2.933,11
	-9,19
	2.920,42
	-21,88
	72,16

	1.2.2
	  Đất rừng phòng hộ
	560,71
	13,85
	560,26
	-0,45
	559,65
	-1,06
	13,83

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4,02
	0,10
	3,56
	-0,46
	2,93
	-1,09
	0,07

	2
	Đất phi nông nghiệp
	137,58
	3,40
	159,10
	21,52
	188,82
	51,24
	4,67

	2.1
	Đất ở
	33,23
	0,82
	43,38
	10,15
	57,39
	24,16
	1,42

	2.1.1
	   Đất ở tại nông thôn
	33,23
	0,82
	43,38
	10,15
	57,39
	24,16
	1,42

	2.2
	Đất chuyên dùng
	48,92
	1,21
	35,73
	-13,19
	17,51
	-31,41
	0,43

	2.2.1
	  Đất xây dựng trụ sở cơ quan, hành chính sự nghiệp
	3,22
	0,08
	2,47
	-0,75
	1,44
	-1,78
	0,04

	2.2.2
	  Đất xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự
	-
	 
	0,04
	0,04
	0,10
	0,10
	0,003

	2.2.3
	  Đất an ninh
	-
	 
	0,11
	0,11
	0,22
	0,22
	0,01

	2.2.4
	  Đất SXKD phi nông nghiệp, TTCN
	-
	 
	3,62
	3,62
	8,63
	8,63
	0,21

	2.2.5
	  Đất có mục đích công cộng
	3,32
	0,08
	4,91
	1,60
	7,12
	3,81
	0,18

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
	0,02
	0,00
	0,08
	0,06
	0,16
	0,14
	0,004

	2.4
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	0,15
	0,00
	0,30
	0,15
	0,50
	0,35
	0,01

	2.5
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	55,25
	1,37
	55,25
	0,00
	55,25
	0,00
	1,37


	2.6
	Đất chức năng khác
	-
	 
	2,91
	2,91
	6,93
	6,93
	0,17

	2.7
	Đất giao thông
	42,37
	1,05
	3,66
	3,66
	51,08
	8,71
	1,26

	3
	 Đất chưa sử dụng
	50,51
	1,25
	44,56
	-5,95
	36,33
	-14,18
	0,90






Phụ lục 02: Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND huyện Bắc Sơn)                        

                  (Đơn vị tính: ha)

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	 
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	4.047,20
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	3.832,80
	

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	349,80
	 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	253,50
	 

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa 
	168,77
	Tập trung ở khắp các thôn trong xã:

- Thôn Nà Thí: đồng Nà Thí, Nà Vang,…

- Thôn Bản Cầm: Đồng Tưa Lờn, Nà Shạo, Mạ Báng,…

- Thôn Bản Soong: đồng Cốc Lai, Nà Soọc, Phieng Quân,…

- Thôn Bản Khuông: đồng Biên Thắc, Cốc Pai, Nà Cai, Cốc Chanh, Khuổi Hấu,…

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	84,73
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	96,29
	 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	3.480,06
	Nằm phần lớn trên diện tích đất đồi núi bao quanh trung tâm xã tập trung chủ yếu phía Tây xã, định hướng mở rộng diện tích vùng trồng rừng thay thế diện tích đất đồi, núi chưa sử dụng.

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	2.920,42
	

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	559,65
	

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2,93
	- Rải rác ở tất cả các thôn xóm trên địa bàn xã.

	2
	Đất phi nông nghiệp
	188,82
	 

	2.1
	Đất ở
	57,39
	 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	57,39
	- Khu dân cư cũ.

- Khu dân cư khu vực ở mới 30-50m từ lề đường vào, tập trung dọc theo các tuyến đường QL.1B, ĐH.75, đường giao thông trục thôn, Trung tâm xã, đường trục thôn.

	2.2
	Đất chuyên dùng
	17,51
	 

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan, hành chính sự nghiệp
	1,44
	- Tập trung ở khu vực trung tâm xã

- Các công trình hành chính phục vụ công tác quán lý an ninh trật trự xã hội, an ninh quốc phòng.



	2.2.2
	Đất xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự
	0,10
	

	2.2.3
	Đất an ninh
	0,22
	

	2.2.4
	Đất SXKD phi nông nghiệp, TTCN
	8,63
	- Sản xuất chế biễn gỗ, công nghiệp nhẹ. Tập trung chủ yếu trên đường trục xã gần trung tâm xã.

	2.2.5
	Đất có mục đích công cộng
	7,12
	- Tại khu trung tâm xã và trung tâm các thôn trên địa bàn xã.

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng
	0,16
	- Rải rác ở tất cả các thôn xóm trên địa bàn xã.

	2.4
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	0,50
	- Rải rác ở tất cả các thôn xóm trên địa bàn xã.

	2.5
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	55,25
	Rải rác ở tất cả các thôn xóm trên địa bàn xã.

	2.7
	Đất phi nông nghiệp khác
	6,93
	Đất các dịch vụ, du lịch sinh thái.

	2.8
	Đất giao thông
	51,08
	

	3
	 Đất chưa sử dụng
	36,33
	Chủ yếu là đất đồi núi không có rừng cây rải rác trong các lân lũng, quanh là đất trồng rừng bao quanh toàn xã, các khu vực đất bằng chưa sử dụng là các bãi đá đồi trọc, rải rác trên các thôn.


Phụ lục 03. Khái toán tổng mức đầu tư               

(Kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 05/11/2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Hạng mục công việc
	Kinh phí
	Tỷ lệ
	Ghi chú

	1
	Quy hoạch
	1.627
	0,50%
	

	2
	Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội
	283.826
	87,20%
	

	3
	Phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất
	14.419
	4,43%
	

	4
	Phát triển văn hóa, xã hội và môi trường
	22.036
	6,77%
	

	5
	Hệ thống chính trị
	4.166
	1,28%
	

	
	Tổng:
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